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Ngày 20 tháng 6 năm 2018, t i Phòng x  án Tòa án nhân dân huy n Anạ ử ệ
Minh,  t nh  Kiên  Giang  xét  x  s  th m  công  khai  v  án  th  lý  s :ỉ ử ơ ẩ ụ ụ ố
192/2017/TLST-DS ngày 13 tháng 11 năm 2017 v  vi c tranh ch p v  h p đ ngề ệ ấ ề ợ ồ
dân s  góp h i theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s : 39/2018/QĐXXST- DSự ụ ế ị ư ụ ử ố
ngày 15 tháng 5 năm 2018, gi a các đ ng s :ữ ươ ự

1. Nguyên đ nơ : Ch  Lê Th  Nh  N_NĐ, sinh năm 1985 (Có m t);ị ị ư ặ
C  trúư : KP 2, th  tr n T 11, huy n An Minh, Kiên Giang ị ấ ệ
2. Đ ng b  đ nồ ị ơ : Ông Nguy n Chí T_BĐ, sinh năm 1966 (v ng m t);ễ ắ ặ
                           Bà Đinh Th  H_BĐ, sinh năm 1970 (V ng m t);ị ắ ặ
Cùng c  trúư : KP 1, th  tr n T 11, huy n An Minh, Kiên Giang.ị ấ ệ

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ :

 Trong đ n kh i ki n ngày 27/02/2017 và trong quá trình t  t ng, nguyênơ ở ệ ố ụ
đ n ơ ch  ị Lê Th  Nh  N_NĐ ị ư trình bày và yêu c u nh  sauầ ư :



Ch  có  tham  gia  góp  h i  do  bà  Đinh  Th  H_BĐ  làm  ch ,  lo i  h iị ụ ị ủ ạ ụ
3.000.000 đ ng, g m có 24 ph n, ch  tham gia góp 02 ph n, ch  góp đ c 16 l nồ ồ ầ ị ầ ị ượ ầ
h i s ng, v i s  ti n đ c lĩnh là 96.000.000 đ ng thì bà H_BĐ tuyên b  b  h i.ụ ố ớ ố ề ượ ồ ố ể ụ
Đ n ngày 13/4/2012, ông T_BĐ ch ng bà H_BĐ có đ n th ng l ng và là gi yế ồ ế ươ ượ ấ
th a thu n tr  cho ch  26.000.000 đ ng, còn n  70.000.000 đ ng h n khi bàỏ ậ ả ị ồ ợ ồ ẹ
H_BĐ v  4 tháng sau s  tr  cho ch  đ  s  ti n còn n  nh ng không tr , ch  yêuề ẽ ả ị ủ ố ề ợ ư ả ị
c u chính quy n gi i quy t thì ông T_BĐ h n tr  m i tháng 1.000.000 đ ng, chầ ề ả ế ẹ ả ỗ ồ ị
không đ ng ý. Nay ch  yêu c u ông T_BĐ, bà H_BĐ tr  cho ch  70.000.000ồ ị ầ ả ị
đ ng. ồ

T i phiên tòa, ch  N_NĐ xác đ nh yêu c u kh i ki n nh  sau: ch  N_NĐạ ị ị ầ ở ệ ư ị
yêu c u ông T_BĐ, bà H_BĐ tr  s  ti n 40.000.000đ nh  th a nh n c a b  đ n;ầ ả ố ề ư ừ ậ ủ ị ơ
ph n chênh l ch 30.000.000đ, ch  N_NĐ xin rút l i yêu c u.ầ ệ ị ạ ầ

T i biên b n l y l i khai  ạ ả ấ ờ ngày 15/5/2018 và trong quá trình t  t ng, bố ụ ị
đ n ông Nguy n Chí T_BĐ ơ ễ trình bày nh  sauư : 

Vào cu i năm 2011, v  ông là bà Đinh Th  H_BĐ có làm ch  h i, chố ợ ị ủ ụ ị
N_NĐ có tham gia góp nh  th  nào thì ông không bi t rõ. Sau khi b  h i thì bi tư ế ế ể ụ ế
đ c bà H_BĐ n  t ng s  ti n h i c a ch  N_NĐ là 96.000.000 đ ng. Vào ngàyượ ợ ổ ố ề ụ ủ ị ồ
13/4/2012 âm l ch ông đã tr  cho ch  N_NĐ 26.000.000 đ ng, v  ch ng ông cònị ả ị ồ ợ ồ
n  ch  N_NĐ 70.000.000 đ ng có làm gi y th a thu n và kèm theo t  gi y đ tợ ị ồ ấ ỏ ậ ờ ấ ấ
đ  làm  tin.  Đ n  ngày  10/9/2012,  v  ch ng  ông  tr  cho  ch  N_NĐ  ti pể ế ợ ồ ả ị ế
10.000.000 đ ng, còn n  60.000.000 đ ng khi đó có làm gi y th a thu n v  ôngồ ợ ồ ấ ỏ ậ ợ
tr  góp m i tháng 3.000.000 đ ng cho đ n khi tr  h t s  n  c a ch  N_NĐ nêuả ỗ ồ ế ả ế ố ợ ủ ị
trên. T  ngày 01/10/2012 âm l ch đ n ngày 06/9/2013 âm l ch, v  ch ng ôngừ ị ế ị ợ ồ
góp cho ch  N_NĐ đ c 20.000.000 đ ng, đ n nay v  ch ng ông còn n  chị ượ ồ ế ợ ồ ợ ị
N_NĐ 40.000.000 đ ng, ông h n tr  cho ch  N_NĐ m i tháng 1.000.000 đ ngồ ẹ ả ị ỗ ồ
cho đ n khi tr  h t s  ti n còn n  ch  N_NĐ nêu trên, n u ông có mua bán đ cế ả ế ố ề ợ ị ế ượ
ông tr  đ  cho ch  N_NĐ 01 l n đ  h t s  ti n còn n . ả ủ ị ầ ủ ế ố ề ợ

T i biên b n l y l i khai ạ ả ấ ờ ngày 14/6/2018, b  đ n bà Đinh Th  H_BĐ ị ơ ị trình

bày nh  sauư : 

Vào năm 2010 bà có t  ch c góp h i, đ n năm 2011 bà tuyên b  b  h i.ổ ứ ụ ế ố ể ụ
Sau khi bà tuyên b  b  h i thì bà còn n  ch  N_NĐ 96.000.000 đ ng, sau đó trố ể ụ ợ ị ồ ả
cho ch  N_NĐ 02 l n là 36.000.000 đ ng, còn n  60.000.000 đ ng có làm gi yị ầ ồ ợ ồ ấ
th a thu n bà tr  góp cho ch  N_NĐ m i tháng 3.000.000 đ ng cho đ n khi trỏ ậ ả ị ỗ ồ ế ả
h t s  n  c a ch  N_NĐ nêu trên, v  ch ng bà có góp ti n hàng tháng cho chế ố ợ ủ ị ợ ồ ề ị
N_NĐ, khi ch  N_NĐ nh n ti n góp ch  N_NĐ có ghi ngày tháng và s  ti nị ậ ề ị ố ề
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góp. Nay bà xác đ nh bà còn n  ch  N_NĐ 40.000.000 đ ng, bà h n tr  cho chị ợ ị ồ ẹ ả ị
N_NĐ m i tháng 1.000.000 đ ng cho đ n khi tr  h t s  ti n còn n  ch  N_NĐỗ ồ ế ả ế ố ề ợ ị
nêu trên. 

 Ki m sát viên tham gia phiên tòa phát bi u ý ki nể ể ế : Th m phán, H i đ ngẩ ộ ồ
xét x , Th  ký Tòa án th c hi n đ y đ , đúng trình t , th  t c theo quy đ nhử ư ự ệ ầ ủ ự ủ ụ ị
pháp lu t t  t ng dân s ; đ i v i các đ ng s  thì t  khi th  lý v  án đ n nayậ ố ụ ự ố ớ ươ ự ừ ụ ụ ế
phía nguyên đ n th c hi n đúng quy n và nghĩa v  c a mình; phía b  đ n v ngơ ự ệ ề ụ ủ ị ơ ắ
m t, không ch p hành theo thông báo c a Tòa án là vi ph m nghĩa v . V  quanặ ấ ủ ạ ụ ề
đi m gi i quy t v  án: T i phiên tòa, nguyên đ n thay đ i yêu c u kh i ki n nênể ả ế ụ ạ ơ ổ ầ ở ệ
đ  ngh  HĐXX đình ch  đ i v i ph n rút l i; ph n yêu c u đã đ c b  đ n th aề ị ỉ ố ớ ầ ạ ầ ầ ượ ị ơ ừ
nh n nên ch p nh n yêu c u c a nguyên đ n.ậ ấ ậ ầ ủ ơ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ :

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đứ ệ ồ ơ ụ ư c th m tra, xemợ ẩ
xét t i phiên tòa và căn c  vào k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét xạ ứ ế ả ụ ạ ộ ồ ử
nh n đ nh:ậ ị

[1] V  th  t c t  t ng: ề ủ ụ ố ụ Sau khi th  lý v  án, Tòa án ti n hành t ng đ t h pụ ụ ế ố ạ ợ
l  các văn b n t  t ng nh ng b  đ n ông T_BĐ, bà H_BĐ đ u v ng m t, khôngệ ả ố ụ ư ị ơ ề ắ ặ
tham gia phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng c , hòaọ ể ệ ộ ế ậ ứ ứ
gi i và phiên tòa.ả  Tòa án tri u t p tham gia phiên tòa l n th  hai nh ng b  đ nệ ậ ầ ứ ư ị ơ
v ng m t không vì s  ki n b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan nên HĐXXắ ặ ự ệ ấ ả ặ ở ạ
căn c  đi m b kho n 2 Đi u 227 c a B  lu t t  t ng dân s  ti n hành xét xứ ể ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ế ử
v ng m t đ i v i b  đ n ông T_BĐ, bà H_BĐắ ặ ố ớ ị ơ .

[2] Xét v  n i dung: ề ộ Ch  N_NĐ trình bày đ c bà H_BĐ, ông T_BĐ th aị ượ ừ
nh n, bà H_BĐ làm ch  h i, ch  N_NĐ là h i viên, tham gia ch i m t dây h iậ ủ ụ ị ụ ơ ộ ụ
v i 2 chân h i, m i ph n h i là 3.000.000đ; ch  N_NĐ góp h i đ c 14 l n thìớ ụ ỗ ầ ụ ị ụ ượ ầ
bên bà H_BĐ tuyên b  b  h i. Ngày 13/4/2012 các bên th a thu n s  ti n h iố ể ụ ỏ ậ ố ề ụ
bên bà H_BĐ thi u bà N_NĐ là 96.000.000đ, khi đó bên bà H_BĐ tr  đ cế ả ượ
26.000.000đ, còn n  l i 70.000.000đ. Căn cợ ạ ứ kho n 2 Đi u 92 B  lu t t  t ngả ề ộ ậ ố ụ
dân s , bên nguyên đ n không ph i ch ng minh vi c b  đ n còn thi u s  ti n h iự ơ ả ứ ệ ị ơ ế ố ề ụ
70.000.000đ.

[3] Bên b  đ n bà H_BĐ, ông T_BĐ trình bày đã tr  đ c 30.000.000đ,ị ơ ả ượ
ch  còn n  l i 40.000.000đ; phía nguyên đ n ban đ u ch  th a nh n bên b  đ nỉ ợ ạ ơ ầ ỉ ừ ậ ị ơ
m i tr  đ c 6.000.000đ. Tuy nhiên, t i phiên tòa, nguyên đ n ch  N_NĐ xin rútớ ả ượ ạ ơ ị
l i yêu c u đòi 30.000.000đ ti n chênh l ch mà b  đ n cho r ng đã tr . Th yạ ầ ề ệ ị ơ ằ ả ấ
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r ng vi c rút m t ph n yêu c u c a nguyên đ n là t  nguy n nên H i đ ng xétằ ệ ộ ầ ầ ủ ơ ự ệ ộ ồ
x  ch p nh n và đình ch  xét x  đ i v i yêu c u này theo quy đ nh t i kho n 2ử ấ ậ ỉ ử ố ớ ầ ị ạ ả
Đi u 244 c a B  lu t t  t ng dân s . ề ủ ộ ậ ố ụ ự

[4]  Đ i  v i  yêu  c u  c a  nguyên  đ n  đòi  b  đ n  tr  s  ti n  còn  nố ớ ầ ủ ơ ị ơ ả ố ề ợ
40.000.000đ, phía b  đ n đ ng ý tr  nh ng xin đ c tr  d n. Do yêu c u xinị ơ ồ ả ư ượ ả ầ ầ
đ c tr  d n c a b  đ n không đ c nguyên đ n ch p nh n nên H i đ ng xét xượ ả ầ ủ ị ơ ượ ơ ấ ậ ộ ồ ử
không có c  s  ghi nh n. Bà H_BĐ là bên ch  h i đã vi ph m nghĩa v  nên phátơ ở ậ ủ ụ ạ ụ
sinh trách nhi m tr  ti n; ông T_BĐ là ch ng bà H_BĐ th a nh n ti n bà H_BĐệ ả ề ồ ừ ậ ề
thu đ c dùng vào vi c chung c a gia đình và đ ng ý cùng đ ng ra tr  n  nênượ ệ ủ ồ ứ ả ợ
phát sinh nghĩa v  liên đ i. H i đ ng xét x  căn c  Đi u 471 c a B  lu t dân sụ ớ ộ ồ ử ứ ề ủ ộ ậ ự
và Đi u 14, Đi u 15 và Đi u 29 c a Ngh  đ nh s  144/2006/NĐ- CP ngày 27ề ề ề ủ ị ị ố
tháng 11 năm 2006 c a Chính ph  v  h , h i, biêu, ph ng bu c bà H_BĐ, ôngủ ủ ề ọ ụ ườ ộ
T_BĐ tr  cho ch  N_NĐ s  ti n h i còn thi u là 40.000.000đ.ả ị ố ề ụ ế

[5] V  án phí, căn c  Đi u 147 c a B  lu t t  t ng dân s ; kho n 4 Đi uề ứ ề ủ ộ ậ ố ụ ự ả ề
26 c aủ  Ngh  quy t s  326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c aị ế ố ủ

y ban Th ng v  Qu c Ủ ườ ụ ố h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lýộ ị ề ứ ễ ả ộ ả
và s  d ng án phí và l  phí Tòa án, b  đ n ph i ch u án phí đ i v i yêu c u c aử ụ ệ ị ơ ả ị ố ớ ầ ủ
nguyên đ n đ c ch p nh n là: 40.00.000đ x 5% = 2.000.000đ; nguyên đ nơ ượ ấ ậ ơ
không ph i ch u án phí đ i v i yêu c u đ c ch p nh n và đ c hoàn tr  án phíả ị ố ớ ầ ượ ấ ậ ượ ả
đ i v i ph n yêu c u đã rút. ố ớ ầ ầ

QUY T Đ NHẾ Ị :

Căn c  vào kho n 2 Đi u 92, Đi u 147, kho n 2 Đi u 244, Đi u 266 vàứ ả ề ề ả ề ề
Đi u 273 c a B  lu t t  t ng dân s ; Đi u 471 c a B  lu t dân s , Đi u 14,ề ủ ộ ậ ố ụ ự ề ủ ộ ậ ự ề
Đi u 15 và Đi u 29 c a Ngh  đ nh s  144/2006/NĐ- CP ngày 27 tháng 11 nămề ề ủ ị ị ố
2006 c a Chính ph  v  h , h i, biêu, ph ng; kho n 2 Đi u 26 ủ ủ ề ọ ụ ườ ả ề c aủ  Nghi quy tế
s  326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a y ban Th ng vố ủ Ủ ườ ụ
Qu c ố h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phíộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
và l  phí Tòa ánệ .

Tuyên x : ử
1. Bu c ông Nguy n Chí T_BĐ, bà Đinh Th  H_BĐ tr  cho ch  Lê Thộ ễ ị ả ị ị

Nh  N_NĐ s  ti n h i còn n  là 40.000.000 đ ng.ư ố ề ụ ợ ồ
K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án (đ iể ừ ơ ầ ủ ườ ượ ố

v i các kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án) n u ớ ả ề ả ả ườ ượ ế ng i ph i thi hànhườ ả
án không thi hành thì hàng tháng ng i ph i thi hành án  ườ ả còn ph i ch u kho nả ị ả
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ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t i kho n 2ề ủ ố ề ả ứ ấ ị ạ ả
Đi u 468 c a B  lu t dân s .ề ủ ộ ậ ự

2.  Đình ch  xét x  đ i v i yêu c u c a ch  Lê Th  Nh  N_NĐ (Bé) đòiỉ ử ố ớ ầ ủ ị ị ư
ông Nguy n Chí T_BĐ, bà Đinh Th  H_BĐ tr  s  ti n chênh l ch là 30.000.000ễ ị ả ố ề ệ
đ ng.ồ

3. V  án phí: ông Nguy n Chí T_BĐ, bà Đinh Th  H_BĐ cùng ch u ánề ễ ị ị
phí dân s  s  th m là 2.000.000 đ ng.ự ơ ẩ ồ

Hoàn tr  cho ch  Lê Th  Nh  N_NĐ sả ị ị ư ố ti n t m ng án phí dân s  sề ạ ứ ự ơ
th m là 1.750.000 đ ng theo biên lai thu s  0002183 ngày 18 tháng 4 năm 2016ẩ ồ ố
c a Chi c c Thi hành án dân s  huy n An Minh. ủ ụ ự ệ

4. Đ ng s  có m t có quy n kháng cáo b n án này trong h n là 15 ngày,ươ ự ặ ề ả ạ
k  t  ngày tuyên án s  th m (ngày 20/6/2018). Đ ng s  v ng m t có quy nể ừ ơ ẩ ươ ự ắ ặ ề
kháng cáo b n án này trong h n là 15 ngày, k  t  ngày nh n đ c b n án nàyả ạ ể ừ ậ ượ ả
ho c b n án này đ c t ng đ t h p lặ ả ượ ố ạ ợ ệ.  

Tr ng h p b n án này đ c thi hành theo Đi u 2 Lu t thi hành án dânườ ợ ả ượ ề ậ
s , thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy nự ườ ượ ự ườ ả ự ề
th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c bỏ ậ ề ầ ự ệ ặ ị
c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t thi hành án dânưỡ ế ị ạ ề ậ
s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i đi u 30 Lu t thi hànhự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
án dân s .                                                                                 ự

N i nh nơ ậ :                                           
- TAND t nh Kiên Giang;ỉ
- VKSND huy n An Minh;ệ
- Chi c c THADS huy n An Minh;ụ ệ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u: Văn phòng, h  s  v  ánư ồ ơ ụ .  

      
               Lê Chí Công

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Lê Chí Công
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